PHỤ LỤC
 Phân công thực hiện Chương trình hành động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Ban hành kèm theo Chương trình số 06/CTr-MTTW-UB, ngày 30/6/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Chỉ đạo chung: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	SẢN PHẨM/ KẾT QUẢ
	NGƯỜI CHỈ ĐẠO, PHỤ TRÁCH
	BAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	I
	Tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

	1
	Nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
	- 5 báo cáo tình hình Nhân dân hằng năm.

- 20 báo cáo tình hình Nhân dân  hằng quý.
- Các báo cáo khi có vấn đề bức xúc trong Nhân dân hoặc nhân dịp các sự kiện lớn của đất nước, Mặt trận.

- Biên soạn và phát hành cuốn "Sổ tay nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân" của MTTQ Việt Nam.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	- Trước 25/12 

- Trước ngày 10 tháng đầu quý sau
- Theo KH cụ thể

- Tháng 12/2021
	

	2
	Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
	- Xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống.
- Hoàn thiện chuẩn mực và tiêu chí rèn luyện cán bộ Mặt trận.
- Sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm thực hiện trong hệ thống Mặt trận.
	PCT-TTK 

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	- Tháng 10/2021
- Quý I/2022

- Năm 2024, 2026
	

	3
	Tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc".
	Lựa chọn các tác phẩm đoạt Giải và tổ chức Lễ trao Giải lần thứ XV, năm 2021 - 2022; lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	Dịp 18/11 năm 2022, 2024, 2026
	

	4
	Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 và những năm tiếp theo.
	- Ra ấn phẩm mới chuyên đề "Tôn giáo và Tín ngưỡng" của Báo Đại đoàn kết (1 số/tháng).

- Tổ chức các lớp tập huấn; xây dựng tài liệu; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử MTTQVN…
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	- Hằng tháng 

- Theo KH từng năm
	

	5
	Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
	- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.
- Biên soạn tài liệu, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số.
	PCT-TTK 

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	- Thường xuyên

- Quý IV/2021
	

	6
	Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
	- 10 cuộc trong 5 năm.

- Các báo cáo tổng hợp kèm giải pháp và kiến nghị sau tiếp xúc.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	Quý II và IV hằng năm
	

	7
	Chủ trì tham mưu tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa.
	- Khảo sát, xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết.
- Đề xuất Ban Bí thư ban hành chủ trương, chỉ đạo mới sau tổng kết.
	PCT-TTK 

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	Quý III/ 2023
	

	8
	Tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" nhân 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 và chào mừng, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X.
	Tổ chức Hội nghị và các hoạt động biểu dương, tôn vinh.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	Quý I/2025

	

	9
	Tiếp tục triển khai và tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch (khóa VIII) “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”. 
	Tổ chức Hội nghị Tổng kết và ban hành chủ trương công tác mới của Đoàn Chủ tịch về công tác dân tộc.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	Tổng kết Quý IV/2025

	

	10
	Tiếp tục chủ trì triển khai, giúp Bộ Chính trị đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của các cơ quan Trung ương liên quan và các tỉnh, thành phố.
	- Hệ thống MT tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án thuộc nhiệm vụ do Mặt trận chủ trì, phối hợp.
- Kiểm tra, đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, một số ban cán sự đảng, đảng đoàn liên quan ở Trung ương thực hiện Đề án.
- Giúp Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án.
	PCT-TTK
Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	- Thường xuyên
- Năm 2021, 2022

- Năm 2023
	

	11
	Tiếp tục chủ trì triển khai, giúp Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương xây dựng và phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo.


	- Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận.
- Hướng dẫn các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy tiếp tục triển khai Hướng dẫn về xây dựng và phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo.
- Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương giúp Ban Bí thư tổng kết 10 năm Kết luận số 08 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy cốt cán trong các tôn giáo.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực 
	Ban Tôn giáo
	- Thường xuyên
- Quý IV/2021
	

	12
	Tiếp tục triển khai và tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch (khóa VIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”.
	Tổ chức Hội nghị Tổng kết và ban hành chủ trương công tác mới của Đoàn Chủ tịch về công tác tôn giáo.
	Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực 
	Ban Tôn giáo
	Tổng kết Quý IV/2025
	

	13
	Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Đoàn Chủ tịch với các tổ chức và lãnh đạo các tôn giáo. 
	- Năm 2021: Các hội thánh và tổ chức Cao Đài.
- Năm 2022: Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Năm 2023: Các hội thánh Tin Lành và hội nghị với các tổ chức tôn giáo khác.
- Năm 2024: Lãnh đạo Hội đồng Giám mục và các giáo phận Công giáo ở VN.
	Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	Năm 2021 đến năm 2024
	

	14
	Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBTWMTTQVN gặp gỡ, biểu dương lãnh đạo 43 tổ chức tôn giáo.
	Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đồng chủ trì gặp gỡ, biểu dương lãnh đạo tiêu biểu của 43 tổ chức tôn giáo.
	Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	Quý II/2022
	

	15
	Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội.
	Tổ chức 01 Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống Covid-19...
	Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực 
	Ban Tôn giáo
	Quý III/2025
	

	16
	Tăng cường tập hợp các tổ chức tôn giáo đã được công nhận tham gia làm thành viên của Mặt trận; thu hút các cá nhân tiêu biểu tôn giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cơ quan dân cử ở các cấp với số lượng, cơ cấu phù hợp. 


	- Xem xét việc phát triển thêm tổ chức thành viên từ các tổ chức tôn giáo đã được công nhận có nhiều chức sắc, tín đồ (Phật giáo Hòa Hảo, một số hội thánh Cao Đài, Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ, một số hội thánh Tin Lành...).
- Rà soát, lựa chọn giới chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQVN, BCH tổ chức thành viên.
	Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	- Thường xuyên
- Các dịp Đại hội và bổ sung hằng năm
	

	17
	Tham gia sơ kết, đánh giá 05 năm việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật.


	- Các cuộc khảo sát và Báo cáo sơ kết 05 năm.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	Theo chương trình làm Luật của Quốc hội khóa XV
	

	18
	Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. 
	- Đánh giá kết quả hằng năm.
- Sơ kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động và ban hành chủ trương mới.
	Phó Chủ tịch 

Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	- Tháng 12 hằng năm

- Quý III/2022
	

	19
	Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức chương trình Xuân Quê hương; đón tiếp các đoàn kiều bào tiêu biểu nhân các dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn.
	- Chương trình Xuân Quê hương hằng năm.

- Chương trình đón tiếp kiều bào tiêu biểu hằng năm của Ủy ban TWMTTQVN.
	Phó Chủ tịch 

Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Ngày 31/12 hằng năm và dịp lễ lớn
	

	20
	Phối hợp tổ chức các đoàn liên ngành đi tiếp xúc, nghiên cứu, khảo sát tình hình cộng đồng và việc thực hiện các chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài ở nước sở tại và của các địa phương trong nước.
	- Các đoàn liên ngành.
- Báo cáo kết quả và kiến nghị.
	Phó Chủ tịch 

Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Theo KH hằng năm
	

	II
	Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

	21
	Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
	- Phối hợp đề xuất ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về đô thị văn minh.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động. 
- Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Năm 2021
- Quý III/2021

- Quý III/2026
	

	22
	Tiếp tục triển khai Cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. 
	- Đề xuất BCĐ Trung ương Cuộc vận động ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư. 

- Hằng năm, có kế hoạch cụ thể và báo cáo đánh giá kết quả.

- 5 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Tháng 12/2021

- Tháng 12 hằng năm

- Tháng 5/2025
	

	23
	Tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
	- Tăng cường kết nối phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức thành viên.
- Hằng năm có báo cáo đánh giá kết quả Phong trào.
- 5 năm tổ chức sơ kết, ban hành tiêu chí mới về Phong trào.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Thường xuyên
- Tháng 12 hằng năm

- Tháng 9/2025
	

	24
	Tuyển chọn, biên tập và công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”.
	Hoàn thành cuốn “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” và tổ chức Lễ công bố hằng năm: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	Trước 02/9 hằng năm
	

	25
	Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.
	- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch; tổ chức các đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch.

- Hằng năm có báo cáo đánh giá kết quả.
- Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Thường xuyên và theo đợt cao điểm
- Tháng 12 hằng năm
- Tháng 10/2023
	

	26
	Triển khai các hình thức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
	- Tổ chức Tháng cao điểm Vì người nghèo hằng năm.

- Tổ chức Chương trình "Cả nước chung tay Vì người nghèo".

- Báo cáo tổng hợp kết quả Tháng cao điểm; báo cáo kết quả vận động và triển khai hỗ trợ hằng năm.
- Giám sát việc quản lý, phân bổ, sử dụng của các địa phương.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Từ 17/10 đến 18/11 
- 17/10 hằng năm

- 31/12 hằng năm
- Hằng năm
	

	27
	Vận động nguồn lực và kịp thời cứu trợ các hộ dân gặp thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất thường.
	- Tổ chức triển khai các đợt phát động của Đoàn Chủ tịch quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh và sự cố bất thường.

- Báo cáo kết quả vận động và kết quả triển khai hỗ trợ theo sự việc; hằng năm có báo cáo kết quả chung.
- Giám sát việc quản lý, phân bổ, sử dụng của các địa phương.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	- Khi có thiên tai, sự cố bất thường 
- Hằng năm
	

	28
	Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hằng năm.
	- Hằng năm hướng dẫn tổ chức Ngày hội ở các khu dân cư trong cả nước.

- Chủ trì phối hợp tổ chức phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Ngày hội.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	Đầu tháng 11 tổ chức Ngày hội; cuối tháng 11 báo cáo kết quả
	

	29
	Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phòng, chống tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội…
	- Xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai.
- Báo cáo kết quả Phong trào.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	Tháng 12 hằng năm
	

	30
	Triển khai Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
	- Trọng tâm là triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020 -2025.

- Sơ kết và ký kết triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn mới 2025 - 2030.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	- Thường xuyên

- Tháng 12/2025
	

	31
	Tiếp tục triển khai "Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" giai đoạn 2021 - 2026.
	- Sơ kết Chương trình giai đoạn 2015 -2020 và ký kết Chương trình giai đoạn 2021 - 2026.

- Tổ chức 30 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm cho các chức sắc, nhà tu hành và cán bộ MT.

- Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình điểm của 43 tổ chức tôn giáo.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	- Ký kết quý I/2021
- Mỗi năm 6 hội nghị
- Thường xuyên
	

	32
	Triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước.
	Hằng năm có Thư kêu gọi và tổ chức vận động nguồn lực cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Báo cáo kết quả Phong trào.
	Phó Chủ tịch

Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Phong trào
	Tháng 5 kêu gọi; Tháng 7 tổ chức thăm và tặng quà
	

	33
	Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm việc phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
	Báo cáo sơ kết, biểu dương; khen thưởng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	Quý IV/2022
	

	III
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ, tiếp tục thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

	34
	Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng, phản biện và thực hiện chính sách, pháp luật.
	- Các sáng kiến pháp luật; đề xuất xây dựng văn bản.

- Các văn bản góp ý, phản biện xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh
	

	35
	Đổi mới, nâng cao chất lượng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp của Quốc hội; Thông báo xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp.
	-  Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội.
- Các văn bản hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Kết quả giám sát, đôn đốc, tiếp thu, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Định kỳ theo kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cùng cấp
	

	36
	Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	- Tổ chức tổng kết các Chương trình, nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam.

-  Xây dựng Kế hoạch, lựa chọn các nội dung và triển khai giám sát chuyên đề hằng năm.

- Các báo cáo và kiến nghị sau giám sát.
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Theo Kế hoạch từng Chương trình giám sát
	

	
	36.1. Giám sát cải cách hành chính; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; 
Giám sát cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan; 
Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
	- Khảo sát và công bố chỉ số SIPAS hằng năm.
- Tổ chức 2-3 đoàn giám sát hằng năm và ban hành báo cáo kết luận, kiến nghị sau giám sát.

- Tổ chức 2-3 đoàn giám sát hằng năm và ban hành báo cáo kết luận, kiến nghị sau giám sát.
	Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Theo Kế hoạch từng Chương trình giám sát
	

	
	36.2. Nghiên cứu, khảo sát về những vướng mắc, bất cập trong Luật Đất đai và kiến nghị giải pháp hoàn thiện nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân.
	- Đề án nghiên cứu.

- Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực


	Ban Dân chủ- Pháp luật


	Năm 2023
	

	
	36.3. Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc; trọng tâm phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
	- Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát năm 2021 và các năm tiếp theo

- 10 Đoàn Giám sát giám sát tại các tỉnh, thành phố (02 tỉnh x 5 năm)
- 10 Báo cáo kết quả Đoàn giám sát và kiến nghị 
	Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh
	Ban Dân tộc
	Quý II, III hằng năm
	

	
	36.4. Tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tôn giáo và việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại một số khu vực đại diện các vùng miền.


	- Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Ít nhất 5 Đoàn giám sát tại các khu vực đại diện các vùng miền trong 5 năm.

- Các báo cáo kết quả và đề xuất, kiến nghị sau giám sát.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Tôn giáo
	Hằng năm, từ năm 2021 đến năm 2026
	

	
	36.5. Tổ chức hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực: quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
	- Hằng năm tổ chức 4-6 đoàn giám sát (20-30 đoàn trong 5 năm) kết hợp giám sát bằng hình thức nghiên cứu văn bản.
- Các báo cáo kết quả và đề xuất, kiến nghị sau giám sát.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	- Hằng năm

- Kết thúc giám sát
	

	
	36.6. Lựa chọn và tổ chức giám sát các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân theo hằng năm hoặc theo giai đoạn.
	- Kế hoạch giám sát những vấn đề bức xúc theo từng năm, giai đoạn.
- Các báo cáo và kiến nghị sau giám sát.
	Các đồng chí trong Ban Thường trực
	Các ban tham mưu
	Hằng năm
	

	37
	Tham gia Đề án Xây dựng nghị quyết, chương trình chuyên đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp.
	Đề án và các nghị quyết, chương trình chuyên đề
	Chủ tịch 

Đỗ Văn Chiến

PCT-TTK 

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch 

Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật


	Theo Kế hoạch
	

	38
	Nghiên cứu và đề xuất xây dựng Luật hoạt động giám sát của Nhân dân.
	- Đề án của Đoàn Chủ tịch
- Đề xuất với Quốc hội
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Năm 2023
	

	39
	Củng cố nâng cao chất lượng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
	- Văn bản hướng dẫn hằng năm.
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và báo cáo hằng năm.
	Phó Chủ tịch

Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Hằng năm

	

	40
	Thực hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam về phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
	- Thực hiện trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí.
- Góp ý và phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực hiện các hoạt động giám sát.
- Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.
- Kiến nghị yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.
	Chủ tịch

Đỗ Văn Chiến

PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Ngô Sách Thực
	Ban Dân chủ- Pháp luật
	Hằng năm
	

	41
	Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
	Lựa chọn các tác phẩm đoạt Giải và tổ chức Lễ trao Giải lần thứ ba, năm 2020 - 2021; lần thứ tư, năm 2022 - 2023; lần thứ năm, năm 2024 - 2025.
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	Lễ trao giải:  11/2021;

11/2023;

11/2025
	

	42
	Tổng hợp thông tin nhanh báo chí và dư luận xã hội hằng tuần phản ánh về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phục vụ nhiệm vụ giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Mặt trận.
	Báo cáo hằng tuần trong 5 năm (khoảng 250 báo cáo).
	Phó Chủ tịch

Phùng Khánh Tài
	Ban Tuyên giáo
	Hằng tuần
	

	IV
	Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại Nhân dân

	43
	Tổ chức các đoàn ra, đón tiếp đoàn vào 
	- 06-08 đoàn ra, 06 đoàn vào mỗi năm căn cứ theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại được Ban Bí thư phê duyệt và các hoạt động phát sinh.
- Báo cáo và kiến nghị cụ thể gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Theo Kế hoạch được duyệt
	

	44
	Tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.
	- Hội nghị lần thứ 5, năm 2023 tại Lào. Hội nghị lần thứ 6, năm 2026 tại Việt Nam.

- Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận (MOU) giai đoạn 2023-2026.

- Thông cáo chung về kết quả hội nghị.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	- Hội nghị lần thứ 5  tháng 6/2023

- Hội nghị lần thứ 6  tháng 6/2026
	

	45
	Tổ chức Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
	- Tổ chức các Hội nghị năm 2021 và 2023, 2025.

- Thông cáo chung; Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung biên giới của hai bên.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Quý II các năm luân phiên
	

	46
	Tổ chức Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 
	- Tổ chức các Hội nghị năm 2021 và 2023, 2025. 

- Thông cáo chung; Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung biên giới của hai bên.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Quý II các năm luân phiên
	

	47
	Tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc; Mặt trận và Chính hiệp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước. 
	- Tổ chức giao lưu luân phiên năm 2022, 2024 và 2026.

- Thông cáo chung; Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung biên giới của hai bên.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	Quý III của các năm luân phiên
	

	48
	Triển khai thực hiện các nội dung trong các bản MOU đã ký với các đối tác trong giai đoạn hợp tác 2021-2026: Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu Ba; Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên; Hiệp hội Nhân dân Singapore, Phòng Xã hội Liên bang Nga, Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp; Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc...
	- Tổ chức 4-5 hoạt động trao đổi đoàn và hội nghị trực tuyến với các đối tác quốc tế đã và sẽ ký MOU với MTTQ Việt Nam hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2026.
- Duy trì thực hiện và đánh giá kết quả triển khai các nội dung đã ký kết.

- Ký kết các bản MOU cho giai đoạn mới.
	Phó Chủ tịch 
Phùng Khánh Tài
	Ban Đối ngoại và Kiều bào
	- Theo KH hằng năm

- Theo giai đoạn ký kết hợp tác
	

	V
	Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

	49
	Hoàn thiện Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.
	- Kết luận của Ban Bí thư.
- Kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ Việt Nam.
	Chủ tịch 

Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ tịch
Nguyễn Hữu Dũng
	Ban Tổ chức - Cán bộ
	Quý III/2021
	

	50
	Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Phối hợp sơ kết mô hình thí điểm về đổi mới tổ chức bộ máy Mặt trận cấp tỉnh, huyện và chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện (Phục vụ Hội nghị sơ kết do Ban TCTW chủ trì).
	- Khảo sát và xây dựng Báo cáo; các kiến nghị, đề xuất của MTTQ Việt Nam.
	Chủ tịch 

Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Dũng
	Ban Tổ chức - Cán bộ
	- Tháng 10/2021
- Tháng 12/2022
	

	51
	Xây dựng Đề án "Tăng cường công tác bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu tình hình mới". 
	Trình ban hành Kết luận của Ban Bí thư
	PCT-TTK

Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hữu Dũng
	TTBDCB và NCKH
	Quý III/2021
	

	52
	Tiếp tục triển khai các Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương: Ban Nội chính Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền Thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao (UBNN về NVNONN)…
	- Các Hội nghị sơ, tổng kết hằng năm; sơ kết 05 năm.
- Ký kết các Quy chế, chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo. 


	PCT-TTK
Lê Tiến Châu 

 và các đồng chí  Phó Chủ tịch
	Văn phòng và các ban, đơn vị liên quan
	Theo giai đoạn ký kết từng Quy chế, CTPH cụ thể
	

	53
	Phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hệ thống MTTQ Việt Nam.
	Chủ động phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện, bổ sung và xây dựng mới các cơ chế, chính sách, nhất là về tổ chức bộ máy, cán bộ, kinh phí, điều kiện bảo đảm…
	PCT-TTK
Lê Tiến Châu
	Ban TCCB

Văn phòng
	Thường xuyên
	

	54
	Đổi mới, cải tiến hình thức và nội dung tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
	- Về thời gian tổ chức: Điều chỉnh để sắp xếp kỳ họp vào trước các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, cấp ủy, HĐND địa phương (trước 10-15 ngày).

- Về nội dung: Bám sát những vấn đề có liên quan đến nội dung mà Trung ương Đảng, Quốc hội, cấp ủy, HĐND họp bàn quyết định hoặc những vấn đề có nhiều bức xúc, quan tâm của Nhân dân để thảo luận, trao đổi và đại diện Nhân dân kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Hình thức: Họp toàn thể, họp nhóm có mời các chuyên gia, họp trực tuyến…
	PCT-TTK
Lê Tiến Châu
	Văn phòng
	Các hội nghị hằng năm
	

	55
	Phát huy vai trò, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng Tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	- Kiện toàn về tổ chức, nhân sự.

- Hoàn thiện cơ chế, phương thức phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả tư vấn của các Hội đồng.
	Các đồng chí 

Phó Chủ tịch
	Các ban, đơn vị thường trực Hội đồng Tư vấn
	Thường xuyên
	

	56
	Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Mặt trận.
	Bình quân mỗi năm 12-15 hội nghị
	PCT-TTK
Lê Tiến Châu
	Văn phòng
	Kế hoạch các hội nghị trực tuyến hằng năm
	

	57
	Thực hiện chuyển đổi số, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành và tăng cường kết nối hệ thống MTTQ Việt Nam; liên thông với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên.
	- Triển khai và đưa vào vận hành hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan Trung ương và kết nối với Mặt trận địa phương.

- Triển khai App Mặt trận để nắm tình hình Nhân dân.

- Triển khai chữ ký số.

- Triển khai hệ thống số hóa và lưu trữ điện tử (cơ sở dữ liệu MTTQ Việt Nam).

- Hệ thống Thư điện tử nội bộ.

- Kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia.
	PCT-TTK 
Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch 

Phùng Khánh Tài
	Văn phòng
	Theo lộ trình
	

	58
	Tổ chức các Đề án, đề tài nghiên cứu khoa học để hoàn thiện lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận, tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	- Triển khai bình quân mỗi năm từ 4-5 đề tài, đề án khoa học cấp bộ.

- Lựa chọn ưu tiên nghiên cứu, tổng kết các đề tài về xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng; đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động…
	PCT-TTK 
Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Dũng
	Trung tâm BDCB&NCKH và các ban, đơn vị
	Theo KH hằng năm
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